
Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC  

THỪA PHÁT LẠI, LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT, TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH CAO BẰNG  

(Kèm theo Quyết định số  897  /QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)  

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (17 TTHC) 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (17 TTHC) 

LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI (04 TTHC) 

1 Thủ tục Công 

nhận tương 

đương đào tạo 

nghề Thừa 

phát lại ở nước 

ngoài 

(1.008921) 

Trong thời 

hạn 20 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Nghị định 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 

2 Thủ tục bổ 

nhiệm Thừa 

phát lại 

(1.008922) 

- Trong 

thời hạn 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở 

Tư pháp 

có văn bản 

đề nghị 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh bổ 

nhiệm 

Thừa phát 

lại kèm 

theo hồ sơ 

đề nghị bổ 

nhiệm; 

trường hợp 

từ chối đề 

nghị phải 

thông báo 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

800.000đ/

hồ sơ 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Nghị định 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bằng văn 

bản và nêu 

rõ lý do. 

- Trong 

thời hạn 20 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được văn 

bản và hồ 

sơ đề nghị 

bổ nhiệm 

Thừa phát 

lại của Sở 

Tư pháp, 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

xem xét, 

quyết định 

bổ nhiệm 

Thừa phát 

lại; trường 

hợp từ 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chối phải 

thông báo 

bằng văn 

bản và nêu 

rõ lý do. 

- Thời gian 

xác minh, 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

lý lịch tư 

pháp 

không tính 

vào thời 

gian giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính. 

3 Thủ tục miễn 

nhiệm Thừa 

phát lại 

(trường hợp 

được miễn 

nhiệm) 

- Trong 

thời hạn 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Nghị định 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(1.008923) hợp lệ, Sở 

Tư pháp 

có văn bản 

đề nghị 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

miễn 

nhiệm 

Thừa phát 

lại kèm 

theo hồ sơ 

đề nghị 

miễn 

nhiệm. 

- Trong 

thời hạn 10 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được văn 

bản đề 

nghị và hồ 

sơ đề nghị 

Bằng. chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 

12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

miễn 

nhiệm của 

Sở Tư 

pháp, Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh xem 

xét, quyết 

định miễn 

nhiệm 

Thừa phát 

lại. 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp 

4 Thủ tục bổ 

nhiệm lại 

Thừa phát lại 

(1.008924) 

- Trong 

thời hạn 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở 

Tư pháp 

có văn bản 

đề nghị 

Chủ tịch 

Ủy ban 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch 

800.000đ

/hồ sơ. 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Nghị định 121/2025/NĐ-CP ngày 

11/6/2025 của Chính phủ quy định 

về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhân dân 

cấp tỉnh bổ 

nhiệm 

Thừa phát 

lại kèm 

theo hồ sơ 

đề nghị bổ 

nhiệm; 

trường hợp 

từ chối đề 

nghị phải 

thông báo 

bằng văn 

bản và nêu 

rõ lý do. 

- Trong 

thời hạn 20 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được văn 

bản và hồ 

sơ đề nghị 

bổ nhiệm 

Thừa phát 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lại của Sở 

Tư pháp, 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

xem xét, 

quyết định 

bổ nhiệm 

Thừa phát 

lại; trường 

hợp từ 

chối phải 

thông báo 

bằng văn 

bản và nêu 

rõ lý do. 

- Thời gian 

xác minh, 

yêu cầu 

cung cấp 

thông tin 

lý lịch tư 

pháp 

không tính 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vào thời 

gian giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính. 

LĨNH VỰC LUẬT SƯ (06 TTHC) 

1 Thủ tục Cấp 

Chứng chỉ 

hành nghề luật 

sư đối với 

người đạt yêu 

cầu kiểm tra 

kết quả tập sự 

hành nghề luật 

sư (1.000828) 

- Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở 

Tư pháp 

có trách 

nhiệm 

kiểm tra 

hồ sơ, 

trong 

trường hợp 

cần thiết 

thì tiến 

hành xác 

minh tính 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

Lệ phí: 

100.000 

đồng/hồ 

sơ. 

Phí: 

800.000 

đồng/hồ 

sơ. 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Luật sư 

số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP. 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 

10/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hợp pháp 

của hồ sơ 

và có văn 

bản đề 

nghị kèm 

theo hồ sơ 

cấp Chứng 

chỉ hành 

nghề luật 

sư trình 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh. 

- Khi giải 

quyết hồ 

sơ đề nghị 

cấp Chứng 

chỉ hành 

nghề luật 

sư, Sở Tư 

pháp yêu 

cầu cơ 

quan quản 

lý cơ sở dữ 

trong lĩnh vực hoạt động luật sư. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

liệu lý lịch 

tư pháp 

cung cấp 

thông tin 

lý lịch tư 

pháp đối 

với người 

đề nghị 

cấp chứng 

chỉ hành 

nghề luật 

sư. 

Cơ quan 

quản lý cơ 

sở dữ liệu 

lý lịch tư 

pháp có 

trách 

nhiệm 

cung cấp 

thông tin 

cho cơ 

quan yêu 

cầu trong 

thời hạn 03 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được yêu 

cầu. Thời 

gian phối 

hợp cung 

cấp thông 

tin lý lịch 

tư pháp 

không tính 

vào thời 

gian giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính. 

- Trong 

thời hạn 10 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ của 

Sở Tư 

pháp, Chủ 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh quyết 

định cấp 

Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư; 

trường hợp 

từ chối 

phải thông 

báo bằng 

văn bản và 

nêu rõ lý 

do. 

2 Thủ tục Cấp 

Chứng chỉ 

hành nghề luật 

sư đối với 

người được 

miễn đào tạo 

nghề luật sư, 

miễn tập sự 

hành nghề luật 

- Trong thời 

hạn 05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ, Sở Tư 

pháp có 

trách nhiệm 

kiểm tra hồ 

sơ, trong 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

Lệ phí: 

100.000 

đồng/hồ 

sơ. 

Phí: 

800.000 

đồng/hồ 

sơ. 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Luật sư 

số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP. 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

 



15 

 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sư 

(1.000688) 

trường hợp 

cần thiết thì 

tiến hành 

xác minh 

tính hợp 

pháp của hồ 

sơ và có văn 

bản đề nghị 

kèm theo hồ 

sơ cấp 

Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư trình 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

- Khi giải 

quyết hồ sơ 

đề nghị cấp 

Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư, Sở 

Tư pháp yêu 

cầu cơ quan 

quản lý cơ 

- Qua 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 

10/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong lĩnh vực hoạt động luật sư. 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư, 

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sở dữ liệu lý 

lịch tư pháp 

cung cấp 

thông tin lý 

lịch tư pháp 

đối với 

người đề 

nghị cấp 

chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư. 

- Cơ quan 

quản lý cơ 

sở dữ liệu lý 

lịch tư pháp 

có trách 

nhiệm cung 

cấp thông tin 

cho cơ quan 

yêu cầu 

trong thời 

hạn 03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

được yêu 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cầu. Thời 

gian phối 

hợp cung 

cấp thông tin 

lý lịch tư 

pháp không 

tính vào thời 

gian giải 

quyết thủ tục 

hành chính. 

- Trong thời 

hạn 10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ của Sở Tư 

pháp, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân cấp 

tỉnh quyết 

định cấp 

Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư; 

trường hợp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

từ chối phải 

thông báo 

bằng văn 

bản và nêu 

rõ lý do. 

 

3 Thủ tục thu 

hồi hành 

nghề chứng 

chỉ luật sư 

(1.008614) 

- Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được văn 

bản đề 

nghị quy 

định tại 

khoản 3 

mục này, 

Sở Tư 

pháp thẩm 

tra, trình 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng. 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

Không 

quy định 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Luật sư 

số 20/2012/QH13 ngày 

20/11/2012. 

- Nghị định số 137/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP. 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

xem xét, 

quyết định 

việc thu 

hồi. 

- Trong 

thời hạn 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được đề 

nghị của 

Sở Tư 

pháp, Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh ra 

quyết định 

thu hồi 

Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư, trừ 

trường hợp 

Quyết định 

kỷ luật luật 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sư bằng 

hình thức 

xóa tên 

khỏi danh 

sách luật 

sư của 

Đoàn Luật 

sư bị khiếu 

nại và 

đang được 

giải quyết 

theo quy 

định của 

pháp luật. 

4 Thủ tục Cấp 

lại Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư trong 

trường hợp bị 

thu hồi 

Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư theo 

quy định tại 

Điều 18 của 

- Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở 

Tư pháp 

có trách 

nhiệm 

kiểm tra 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

Lệ phí: 

100.000 

đồng/hồ 

sơ. 

Phí: 

800.000 

đồng/hồ 

sơ. 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Luật sư 

số 20/2012/QH13 ngày 

20/11/2012. 

-  Nghị định số 137/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP. 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Luật Luật sư 

(1.008624) 

hồ sơ, 

trong 

trường hợp 

cần thiết 

thì tiến 

hành xác 

minh tính 

hợp pháp 

của hồ sơ 

và có văn 

bản đề 

nghị kèm 

theo hồ sơ 

cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư 

trình Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh. 

- Khi giải 

quyết hồ 

sơ đề nghị 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong lĩnh vực hoạt động luật sư. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp và phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cấp lại 

Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư, Sở 

Tư pháp 

yêu cầu cơ 

quan quản 

lý cơ sở dữ 

liệu lý lịch 

tư pháp 

cung cấp 

thông tin 

lý lịch tư 

pháp đối 

với người 

đề nghị 

cấp chứng 

chỉ hành 

nghề luật 

sư. 

- Cơ quan 

quản lý cơ 

sở dữ liệu 

lý lịch tư 

pháp có 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trách 

nhiệm 

cung cấp 

thông tin 

cho cơ 

quan yêu 

cầu trong 

thời hạn 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được yêu 

cầu. Thời 

gian phối 

hợp cung 

cấp thông 

tin lý lịch 

tư pháp 

không tính 

vào thời 

gian giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính. 

- Trong 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thời hạn 10 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ của 

Sở Tư 

pháp, Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh quyết 

định cấp 

lại Chứng 

chỉ hành 

nghề luật 

sư; trường 

hợp từ 

chối phải 

thông báo 

bằng văn 

bản và nêu 

rõ lý do.. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

5 Thủ tục Cấp 

lại Chứng chỉ 

hành nghề 

luật sư trong 

trường hợp bị 

mất, bị rách, 

bị cháy hoặc 

vì lý do khác 

không cố ý 

(1.008628) 

- Trong 

thời hạn 05 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở 

Tư pháp 

có trách 

nhiệm 

kiểm tra 

hồ sơ, 

trong 

trường hợp 

cần thiết 

thì tiến 

hành xác 

minh tính 

hợp pháp 

của hồ sơ 

và có văn 

bản đề 

nghị kèm 

theo hồ sơ 

cấp Chứng 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

Lệ phí: 

100.000 

đồng/hồ 

sơ. 

Phí: 

800.000 

đồng/hồ 

sơ. 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Luật sư 

số 20/2012/QH13 ngày 

20/11/2012. 

-  Nghị định số 137/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP. 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí 

trong lĩnh vực hoạt động luật sư. 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư, 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chỉ hành 

nghề luật 

sư trình 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh. 

- Khi giải 

quyết hồ 

sơ đề nghị 

cấp Chứng 

chỉ hành 

nghề luật 

sư, Sở Tư 

pháp yêu 

cầu cơ 

quan quản 

lý cơ sở dữ 

liệu lý lịch 

tư pháp 

cung cấp 

thông tin 

lý lịch tư 

pháp đối 

với người 

Nghị định quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp và phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đề nghị 

cấp chứng 

chỉ hành 

nghề luật 

sư. 

- Cơ quan 

quản lý cơ 

sở dữ liệu 

lý lịch tư 

pháp có 

trách 

nhiệm 

cung cấp 

thông tin 

cho cơ 

quan yêu 

cầu trong 

thời hạn 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được yêu 

cầu. Thời 

gian phối 

hợp cung 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cấp thông 

tin lý lịch 

tư pháp 

không tính 

vào thời 

gian giải 

quyết thủ 

tục hành 

chính. 

- Trong 

thời hạn 10 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ của 

Sở Tư 

pháp, Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh quyết 

định cấp 

Chứng chỉ 

hành nghề 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

luật sư; 

trường hợp 

từ chối 

phải thông 

báo bằng 

văn bản và 

nêu rõ lý 

do. 

6 Thủ tục Công 

nhận đào tạo 

nghề luật sư 

ở nước ngoài 

(1.001928) 

Trong thời 

hạn 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ, Sở 

Tư pháp 

kiểm tra và 

trình Chủ 

tịch Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh. 

Trong thời 

hạn 07 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

toàn 

Không 

quy định 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 

cấp và phân cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ, 

Chủ tịch 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh ra 

quyết định 

công nhận 

đào tạo 

nghề luật 

sư ở nước 

ngoài; 

trường hợp 

từ chối 

phải thông 

báo bằng 

văn bản và 

nêu rõ lý 

do. 

trình. 

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (07 TTHC) 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Thủ tục Thành 

lập, đăng ký 

hoạt động 

Trung tâm 

trọng tài  

(2.000822) 

20 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đầy 

đủ và hợp 

lệ.. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

3.000.0

00 

đồng 

(Ba 

triệu 

đồng). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề 

trong lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại. 

2 Thủ tục Thay 

đổi nội dung 

Giấy phép 

thành lập của 

Trung tâm 

Trọng tài 

(2.000819) 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đầy 

đủ và hợp 

lệ.. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

1.000.0

00 

đồng 

(Một 

triệu 

đồng).. 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài thương 

mại. 

3 Thủ tục Chấm 

dứt hoạt động 

Trung tâm 

trọng tài theo 

Điều lệ của 

Trung tâm 

trọng tài 

(1.008885) 

trong thời 

hạn 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được báo 

cáo của 

Trung tâm 

trọng tài 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

Không 

quy định. 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài thương 

mại. 

4 Thủ tục Cấp 

Giấy phép 

thành lập Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại diện 

của Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài tại Việt 

Nam 

(1.008886) 

Trong thời 

hạn 30 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công 

ích; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

10.000.000 

đồng 

(Mười 

triệu 

đồng). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài thương 

mại. 

5 Thủ tục Thay 

đổi nội dung 

Giấy phép 

thành lập của 

Chi nhánh của 

Tổ chức trọng 

tài nước ngoài 

tại Việt Nam 

(1.001609) 

Trong thời 

hạn 10 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đề nghị 

thay đổi. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích; 

- Qua 

dịch vụ 

công 

trực 

4.000.000 

đồng 

(Bốn 

triệu 

đồng). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tuyến 

toàn 

trình. 

Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài thương 

mại. 

6 Thủ tục Chấm 

dứt hoạt động 

Chi nhánh, 

Văn phòng đại 

diện của Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

trong trường 

15 ngày 

làm việc 

kể từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đầy 

đủ và hợp 

lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua 

dịch vụ 

Không 

quy định. 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hợp Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại diện 

của Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài bị chấm 

dứt hoạt động 

theo quyết 

định của Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài 

hoặc Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài thành 

lập Chi nhánh, 

Văn phòng đại 

diện tại Việt 

Nam đã chấm 

dứt hoạt động 

ở nước ngoài 

(1.008887) 

công trực 

tuyến một 

phần 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài thương 

mại. 

7 Thủ tục Cấp 

lại Giấy phép 

thành lập của 

Trung tâm 

Trong thời 

hạn 10 

ngày làm 

việc, kể từ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

Không 

quy 

định. 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách 

thức 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trọng tài, Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại diện 

của Tổ chức 

trọng tài nước 

ngoài tại Việt 

Nam (1.8888) 

ngày nhận 

được hồ sơ 

đề nghị 

cấp lại. 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

toàn 

trình. 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiểu 

chuẩn, điều kiện hành nghề trong 

lĩnh vực hoạt động trọng tài thương 

mại. 
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 B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (39 TTHC) 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (05 TTHC) 

LĨNH VỰC THỪA PHÁT LẠI (13 TTHC) 

1 Thủ tục 

Đăng ký tập 

sự hành 

nghề Thừa 

phát lại 

(1.008925) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

Không 

quy định. 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

Sửa đổi bổ 

sung: căn 

cứ pháp lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp. 

 

2 Thủ tục 

thay đổi nơi 

tập sự hành 

nghề Thừa 

phát lại 

(1.008926) 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận 

Giấy đề 

nghị 

thay đổi 

nơi tập 

sự. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

Không 

quy định. 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và 

Sửa đổi, bổ 

sung căn 

cứ pháp lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân thuộc Ủy 

ban nhân dân xã, phường, đặc khu 

trong lĩnh vực tư pháp 

3 Thủ tục 

đăng ký 

hành nghề 

và cấp thẻ 

Thừa phát 

lại 

(1.008927) 

Trong 

thời hạn 

10 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp 

4 Thủ tục cấp 

lại thẻ Thừa 

phát lại 

(1.008928) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp 

5 Thủ tục 

thành lập 

Văn phòng 

Thừa phát 

lại 

(1.008929) 

- Trong 

thời hạn 

20 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp 

trình Ủy 

ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh xem 

xét, 

quyết 

định cho 

phép 

thành 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích  

 -  Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

1.000.000/

hồ sơ 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lập Văn 

phòng 

Thừa 

phát lại; 

- Trong 

thời hạn 

20 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ trình 

của Sở 

Tư 

pháp, 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh xem 

xét, 

quyết 

định cho 

phép 

thành 

lập Văn 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phòng 

Thừa 

phát lại. 

6 Thủ tục 

đăng ký 

hoạt động 

Văn phòng 

Thừa phát 

lại 

(1.008930) 

Trong 

thời hạn 

10 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích;  

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 223/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, 

điều kiện hành nghề thừa phát lại; 

phí thẩm định điều kiện thành lập, 

hoạt động Văn phòng Thừa phát 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp. 

7 Thủ tục 

thay đổi nội 

dung đăng 

ký hoạt 

động của 

- Đối 

với 

trường 

hợp thay 

đổi 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

hành 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

Điều 

chỉnh kỹ 

thuật để 

đảm bảo  

chính 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Văn phòng 

Thừa phát 

lại 

(1.008931) 

Trưởng 

Văn 

phòng 

thì thời 

hạn cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho Văn 

phòng 

Thừa 

phát lại 

là 03 

ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

- Đối 

với các 

trường 

hợp thay 

chính 

công 

tỉnh 

Cao 

Bằng 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp 

xác, đầy 

đủ theo 

quy định 

của pháp 

luật 

 



48 

 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đổi khác 

thì thời 

hạn cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho Văn 

phòng 

Thừa 

phát lại 

là 07 

ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

8 Thủ tục 

chuyển đổi 

loại hình 

hoạt động 

Văn phòng 

Thừa phát 

- Trong 

thời hạn 

15 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

hành 

chính 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lại 

(1.008932) 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp có 

trách 

nhiệm 

thẩm 

định hồ 

sơ và 

trình Ủy 

ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh xem 

xét, 

quyết 

định cho 

phép 

chuyển 

đổi loại 

hình 

hoạt 

động 

của Văn 

phòng 

công 

tỉnh 

Cao 

Bằng 

ích  

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp 

lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thừa 

phát lại. 

- Trong 

thời hạn 

15 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ trình 

của Sở 

Tư 

pháp, 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh xem 

xét, 

quyết 

định cho 

phép 

chuyển 

đổi loại 

hình 

hoạt 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động 

của Văn 

phòng 

Thừa 

phát lại. 

9 Thủ tục 

đăng ký 

hoạt động 

sau khi 

chuyển đổi 

loại hình 

hoạt động 

Văn phòng 

Thừa phát 

lại 

(1.008933) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích  

 -  Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp 

10 Thủ tục hợp 

nhất, sát 

nhập Văn 

phòng Thừa 

phát lại 

(1.008934) 

- Trong 

thời hạn 

15 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp 

trình Ủy 

ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh xem 

xét, 

quyết 

định cho 

phép 

hợp 

Trung 

tâm 

phục 

vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích  

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhất, 

sáp nhập 

Văn 

phòng 

Thừa 

phát lại; 

- Trong 

thời hạn 

15 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ trình 

của Sở 

Tư 

pháp, 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh xem 

xét, 

quyết 

định cho 

phép 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hợp 

nhất, 

sáp nhập 

Văn 

phòng 

Thừa 

phát lại. 

11 Thủ tục 

đăng ký 

hoạt động, 

thay đổi nội 

dung đăng 

ký hoạt 

động sau 

khi hợp 

nhất, sáp 

nhập Văn 

phòng Thừa 

phát lại 

(1.008935) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

- Trực 

tiếp;  

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

Không 

quy định 

 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

Điều 

chỉnh kỹ 

thuật để 

đảm bảo 

chính 

xác, đầy 

đủ theo 

quy định 

của pháp 

luật 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

12 Thủ tục 

chuyển 

nhượng 

Văn phòng 

Thừa phát 

lại 

(1.001136) 

- Trong 

thời hạn 

15 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp 

trình Ủy 

ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh xem 

xét, 

quyết 

định cho 

phép 

chuyển 

nhượng 

Văn 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

- Trực 

tiếp;  

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình 

Không 

quy định 

 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- - Thông tư số 09/2025/TT-BTP 

ngày 16/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

và chức năng, nhiệm vụ, quyền 

Sửa 

đổi, bổ 

sung 

căn cứ 

pháp lý 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phòng 

Thừa 

phát lại; 

- Trong 

thời hạn 

15 ngày, 

kể từ 

ngày 

nhận 

được hồ 

sơ trình 

của Sở 

Tư 

pháp, 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

tỉnh xem 

xét, 

quyết 

định cho 

phép 

chuyển 

nhượng 

hạn của Văn phòng Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thuộc Ủy ban nhân dân xã, 

phường, đặc khu trong lĩnh vực tư 

pháp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

13 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

thay đổi nội 

dung đăng 

ký hoạt 

động sau 

khi chuyển 

nhƣợng 

Văn phòng 

Thừa phát 

lại 

(1.008937) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

 

 

 

 

 

 

Không 

quy định 

- Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08/01/2020 của Chính phủ về 

tổ chức và hoạt động của Thừa phát 

lại; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BTP 

ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Nghị 

định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thừa phát 

lại. 

- -  Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp 

Điều 

chỉnh 

kỹ 

thuật 

để đảm 

bảo  

chính 

xác, 

đầy đủ 

theo 

quy 

định 

của 

pháp 

luật 

LĨNH VỰC LUẬT SƯ (14 TTHC) 

1 Thủ tục 

Đăng ký 

hoạt động 

của tổ chức 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

làm 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

Lệ phí: 

50.000 

đồng/hồ 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành nghề 

luật sư 

(1.002010) 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ, 

Sở Tư 

pháp 

cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho tổ 

chức 

hành 

nghề 

luật sư; 

trong 

trường 

hợp từ 

chối thì 

phải 

thông 

báo 

bằng 

văn bản 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến toàn 

trình. 

sơ.. ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật Luật sư; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và nêu 

rõ lý do, 

người bị 

từ chối 

cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động có 

quyền 

khiếu 

nại theo 

quy định 

của 

pháp 

luật 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 

 

2 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

thay đổi nội 

dung đăng 

ký hoạt 

động của tổ 

chức hành 

nghề luật sư  

(1.002032) 

Không 

quy định 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

Lệ phí: 

50.000 

đồng/hồ 

sơ. 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 toàn trình Luật sư; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp; 

1. - Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, 

bổ sung 08 thông tư liên 

quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp. 

 

3 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

thay đổi 

người đại 

diện theo 

pháp luật 

của Văn 

phòng luật 

sư, công ty 

luật trách 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực 

Lệ phí: 

50.000 

đồng/hồ 

sơ. 

 

 

 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006. 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật Luật sư; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 nhiệm hữu 

hạn một 

thành viên 

lại 

(1.002055) 

Sở Tư 

pháp 

cấp lại 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho văn 

phòng 

luật sư, 

công ty 

luật 

trách 

nhiệm 

hữu hạn 

một 

thành 

viên 

trong đó 

ghi rõ 

nội dung 

thay đổi 

người 

đại diện 

theo 

tuyến toàn 

trình 

 

 

 

đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp. 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp; 

- - Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

pháp 

luật; 

trường 

hợp từ 

chối 

phải 

thông 

báo 

bằng 

văn bản 

và nêu 

rõ lý do. 

4 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

thay đổi 

người đại 

diện theo 

pháp luật 

của công ty 

luật trách 

nhiệm hữu 

hạn hai 

thành viên 

trở lên, 

công ty luật 

hợp danh 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp 

cấp lại 

Giấy 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

Lệ phí: 

50.000 

đồng/hồ 

sơ. 

 

 

 

 

 

 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Luật Luật sư; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(1.002079) đăng ký 

hoạt 

động 

cho 

công ty 

luật 

trách 

nhiệm 

hữu hạn 

2 thành 

viên trở 

lên, 

công ty 

luật hợp 

danh, 

trong đó 

ghi rõ 

nội dung 

thay đổi 

người 

đại diện 

theo 

pháp 

luật; 

trường 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp; 

- - Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hợp từ 

chối 

phải 

thông 

báo 

bằng 

văn bản 

và nêu 

rõ lý do. 

5 

 

Thủ tục 

Đăng ký 

hoạt động 

của chi 

nhánh của 

tổ chức 

hành nghề 

luật sư 

(1.002099) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ, 

Sở Tư 

pháp 

cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho chi 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

Lệ phí: 

50.000 

đồng/hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 

ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhánh Luật sư; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- - Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

6 

 

Thủ tục 

đăng ký 

hành nghề 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

Không 

quy định 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 

 

 

 

 

luật sư với 

tư cách cá 

nhân 

(1.002153) 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ, 

Sở Tư 

pháp 

cấp 

Giấy 

đăng ký 

hành 

nghề 

luật sư 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 

ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- - Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

7 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

đăng ký 

hoạt động 

của chi 

nhánh, công 

ty luật nước 

ngoài 

(1.002181) 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ, 

Sở Tư 

pháp 

cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho chi 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

Phí: 

2.000.000 

đồng/hồ 

sơ. 

 

 

 

 

 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 

ngày 20 tháng 11 năm 2012. 

- - Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ 

phí trong lĩnh vực hoạt động luật 

sư. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhánh, 

công ty 

luật 

nước 

ngoài. 

8 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

thay đổi nội 

dung Giấy 

đăng ký 

hoạt động 

của chi 

nhánh, công 

ty luật nước 

ngoài 

(1.002198) 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp 

thực 

hiện 

việc 

đăng ký 

thay đổi 

nội dung 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

Phí: 

1.000.000 

đồng/hồ 

sơ. 

 

 

 

 

 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 

ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp. 

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động 

bằng 

cách cấp 

lại Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho chi 

nhánh, 

công ty 

luật 

nước 

ngoài. 

lĩnh vực hoạt động luật sư; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- - Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 

thông tư liên quan đến thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bổ trợ 

tư pháp. 

9 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

Hợp nhất 

công ty luật 

(1.002218) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

Không 

quy định 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho 

công ty 

luật hợp 

nhất; 

trường 

hợp từ 

chối 

phải 

thông 

báo 

bằng 

văn bản 

và nêu 

rõ lý do 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- - Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

10 

 

 

Thủ tục Sáp 

nhập công 

ty luật 

(1.002234) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

kể từ 

ngày 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính 

Không 

quy định 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư; 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 

 

 

 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp 

cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho 

công ty 

luật 

nhận sáp 

nhập; 

trường 

hợp từ 

chối 

phải 

thông 

báo 

bằng 

văn bản 

và nêu 

rõ lý do 

Cao 

Bằng 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- - Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

11 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

chuyển đổi 

công ty luật 

trách nhiệm 

hữu hạn và 

công ty luật 

hợp danh, 

chuyển đổi 

văn phòng 

luật sư 

thành công 

ty luật 

(1.008709) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp 

cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho 

công ty 

luật 

chuyển 

đổi. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực 

tuyến toàn 

trình 

Không 

quy định 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- - Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

12 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

đăng ký 

hoạt động 

của công ty 

luật Việt 

Nam 

chuyển đổi 

từ công ty 

luật nước 

ngoài 

(1.002398) 

Trong 

thời hạn 

7 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ, 

Sở Tư 

pháp 

thực 

hiện cấp 

Giấy 

đăng ký 

hoạt 

động 

cho 

công ty 

luật 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

Lệ phí: 

50.000 

đồng 

 

 

 

 

 

 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư. 

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC 

ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh 

nghiệp. 

- - Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chuyển 

đổi. 

13 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục 

đăng ký 

hoạt động 

của chi 

nhánh của 

công ty luật 

nước ngoài 

tại Việt 

Nam 

(1.002384) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

Phí: 

600.000 

đồng/hồ 

sơ. 

 

 

 

 

 

 

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP 

ngày 14/10/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Luật sư; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 

lĩnh vực hoạt động luật sư; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- - Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp. 

14 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục Cấp 

lại Giấy 

đăng ký 

hoạt động 

của chi 

nhánh, công 

ty luật nước 

ngoài  

(1.002384) 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công  

trực tuyến 

toàn trình 

Phí: 

2.000.000 

đồng/hồ 

sơ.. 

 

 

 

 

 

 

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 

ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Luật sư số 20/2012/QH13 

ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP 

ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị 

định quy định quy chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Luật sư; 

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực hoạt động luật sư; 

2. - Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, 

bổ sung 08 thông tư liên 

quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp. 

LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT (06 TTHC) 

1 Thủ tục 

đăng ký 

hoạt động 

của Trung 

tâm tư vấn 

pháp luật 

(1.000627) 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư 

vấn pháp luật; 

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP 

ngày 02/02/2012 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về đăng ký giao dịch 

bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, 

tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

Sửa 

đổi bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý; 

thay 

đổi 

mẫu 

Tờ 

đơn, 

Tờ 

khai 

theo 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP 

ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông 

tư số 05/2008/TT-BTP ngày 

23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 

và Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm 

quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp và phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp 

văn 

bản 

mới 

ban 

hành. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

2 Thủ tục 

đăng ký 

hoạt động 

cho chi 

nhánh của 

Trung tâm 

tư vấn pháp 

luật 

(1.000614) 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư 

vấn pháp luật; 

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP 

ngày 02/02/2012 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về đăng ký giao dịch 

bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, 

tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP 

ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông 

tư số 05/2008/TT-BTP ngày 

23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 

và Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

Sửa 

đổi bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý; 

thay 

đổi 

mẫu 

Tờ 

đơn, 

Tờ 

khai 

theo 

văn 

bản 

mới 

ban 

hành. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp 

3 Thủ tục 

thay đổi nội 

dung đăng 

ký hoạt 

động của 

Trung tâm 

tư vấn pháp 

luật, chi 

nhánh 

(1.000588) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư 

vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP 

Điều 

chỉnh 

kỹ 

thuật 

cho 

phù 

hợp 

với 

pháp 

luật 

hiện 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông 

tư số 05/2008/TT-BTP ngày 

23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 

và Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

hành. 

4 Thủ tục Cấp 

thẻ tư vấn 

viên pháp 

luật 

(1.000426) 

Trong 

thời hạn 

05 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư 

vấn pháp luật; 

- Nghị định số 05/2012/NĐ-CP 

ngày 02/02/2012 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định về đăng ký giao dịch 

bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, 

tư vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Sửa 

đổi bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý; 

thay 

đổi 

mẫu 

Tờ 

đơn, 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật. 

- Thông tư số 19/2011/TT-BTP 

ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung một số quy định 

của thủ tục hành chính của Thông 

tư số 05/2008/TT-BTP ngày 

23/9/2008, Thông tư số 

03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 

và Thông tư số 01/2010/TT-BTP 

ngày 09/2/2010 của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ Tư pháp 

quy định về phân định thẩm quyền 

của chính quyền địa phương 02 cấp 

Tờ 

khai 

theo 

văn 

bản 

mới 

ban 

hành. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp 

5 Thủ tục thu 

hồi thẻ tư 

vấn viên 

pháp luật 

(1.000404) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

Không 

quy định 

- Nghị định số 77/2008/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 16/7/2008 về tư 

vấn pháp luật; 

- Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ Tư pháp ngày 09/02/2010 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Nghị định số 

77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 

năm 2008 của Chính phủ về tư vấn 

pháp luật. 

Điều 

chỉ kỹ 

thuật 

để phù 

hợp 

với 

quy 

định 

hiện 

hành. 

6 Thủ tục Cấp 

lại thẻ tư 

vấn viên 

pháp luật 

(1.000390) 

Trong 

thời hạn 

07 ngày 

làm 

việc, kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

Không 

quy định 

Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 

09/02/2010 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 

16 tháng 7 năm 2008 của Chính 

phủ về tư vấn pháp luật. 

Điều 

chỉ kỹ 

thuật 

để phù 

hợp 

với 

quy 

định 

hiện 

hành.. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (06 TTHC) 

1 Thủ tục Đăng 

ký hoạt động 

Trung tâm 

trọng tài khi 

thay đổi địa 

điểm đặt trụ 

sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung 

ương khác 

(1.008889) 

Trong 

thời 

hạn 

05 

ngày 

làm 

việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

đủ hồ 

sơ 

hợp 

lệ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

-  Qua 

dịch vụ 

bưu 

chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

toàn trình. 

1.500.000 

đồng (Một 

triệu năm 

trăm nghìn 

đồng). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

Sửa đổi 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý; 

thay đổi 

mẫu Tờ 

đơn, Tờ 

khai theo 

văn bản 

mới ban 

hành. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định 

tiểu chuẩn, điều kiện hành nghề 

trong lĩnh vực hoạt động trọng tài 

thương mại. 

2 Đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung 

tâm trọng tài; 

đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung 

tâm trọng tài 

khi thay đổi 

địa điểm đặt 

trụ sở sang 

tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương 

khác 

- 

Trườn

g hợp 

đăng 

ký 

hoạt 

động 

của 

Chi 

nhánh 

Trung 

tâm 

trọng 

tài: 

trong 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực tuyến 

một phần. 

1.000.000 

đồng (Một 

triệu 

đồng). 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

Sửa đổi 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý; 

thay đổi 

mẫu Tờ 

đơn, Tờ 

khai 

theo văn 

bản mới 

ban 

hành. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(1.008890) thời 

hạn 

10 

ngày 

làm 

việc, 

kể từ 

ngày 

nhận 

được 

hồ sơ 

hợp 

lệ. 

- 

Trườn

g hợp 

đăng 

ký 

hoạt 

động 

của 

Chi 

nhánh 

Trung 

tâm 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, 

điều kiện hành nghề trong lĩnh vực 

hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trọng 

tài khi 

thay 

đổi 

địa 

điểm 

đặt 

trụ sở 

sang 

tỉnh, 

thành 

phố 

trực 

thuộc 

trung 

ương 

khác: 

trong 

thời 

hạn 

05 

ngày 

làm 

việc 

kể từ 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 

nhận 

được 

hồ sơ 

hợp 

lệ. 

3 Thủ tục Thay 

đổi nội dung 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

Trung tâm 

trọng tài; thay 

đổi nội dung 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

Chi nhánh Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

(1.008904) 

Trong 

thời 

hạn 

03 

ngày 

làm 

việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được 

hồ sơ. 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực tiếp; 

- Qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

một 

phần. 

1.000.000 

đồng (Một 

triệu đồng) 

đối với 

thay đổi 

nội dung 

Giấy đăng 

ký hoạt 

động của 

Trung tâm 

trọng tài; 

3.000.000 

đồng (Ba 

triệu đồng) 

đối với 

thay đổi 

nội dung 

Giấy đăng 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12; 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại. 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp; 

- Nghị định số 121/2025/NĐ-CP 

ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Tư pháp; 

Sửa 

đổi bổ 

sung 

căn cứ 

pháp 

lý; 

thay 

đổi 

mẫu 

Tờ 

đơn, 

Tờ 

khai 

theo 

văn 

bản 

mới 

ban 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ký hoạt 

động Chi 

nhánh của 

Trung tâm 

trọng tài 

nước 

ngoài tại 

Việt Nam. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, 

điều kiện hành nghề trong lĩnh vực 

hoạt động trọng tài thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP 

ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông 

tư liên quan đến thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định về phân cấp, 

phân định thẩm quyền khi tổ chức 

chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp. 

 

hành. 

4 Thủ tục Thay 

đổi nội dung 

Giấy đăng ký 

hoạt động của 

Trong 

thời 

hạn 

03 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

500.000 

đồng 

(Năm trăm 

nghìn 

- Luật Trọng tài thương mại số 

54/2010/QH12. 

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP 

ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy 

Sửa 

đổi bổ 

sung 

căn cứ 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chi nhánh 

Trung tâm 

trọng tài khi 

thay đổi 

Trưởng Chi 

nhánh, địa 

điểm đặt trụ 

sở của Chi 

nhánh trong 

phạm vi tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung 

ương 

(1.008905) 

ngày 

làm 

việc 

kể từ 

ngày 

nhận 

được 

hồ sơ. 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến một 

phần. 

đồng). định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Trọng tài 

thương mại. 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp. 

- Thông tư số 222/2016/TT-BTC 

ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí thẩm định tiểu chuẩn, 

điều kiện hành nghề trong lĩnh vực 

hoạt động trọng tài thương mại. 

pháp 

lý. 

5 Thủ tục Đăng 

ký hoạt động 

Chi nhánh của 

Tổ chức trọng 

tài nước ngoài 

tại Việt Nam 

sau khi được 

cấp Giấy phép 

thành lập; 

đăng ký hoạt 

Trong 

thời 

hạn 

05 

ngày 

làm 

việc, 

kể từ 

ngày 

nhận 

Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Cao 

Bằng 

- Trực 

tiếp; 

- Qua 

dịch vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua 

dịch vụ 

công trực 

5.000.000 

đồng 

(Năm triệu 

đồng). 

Thông tư số 01/2010/TT-BTP của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ngày 

09/02/2010 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 

16 tháng 7 năm 2008 của Chính 

phủ về tư vấn pháp luật. 

Sửa đổi 

bổ sung 

căn cứ 

pháp lý; 

thay đổi 

mẫu Tờ 

đơn, Tờ 

khai 

theo 

văn bản 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động Chi 

nhánh của Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

trong trường 

hợp chuyển 

địa điểm trụ 

sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung 

ương khác 

(1.008906) 

đủ hồ 

sơ 

tuyến toàn 

trình. 

mới ban 

hành 

6 Thay đổi thông 

tin đăng ký 

hành nghề của 

Quản tài viên 

(1.001633) 

 

Trong 

thời hạn 

03 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Cao Bằng 

Nộp hồ sơ: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch 

vụ bưu 

chính công 

ích; 

- Qua dịch 

vụ công trực 

tuyến toàn 

trình. 

Không quy 

định 

- Luật Phá sản ngày 19 tháng 6 năm 

2014; 

- Nghị định số 22/2015/NĐ-CP 

ngày 16/02/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Phá sản về Quản tài 

viên và hành nghề quản lý, thanh lý 

tài sản; 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP 

ngày 29/5/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các 
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STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(mã TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 Nghị định thuộc lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp. 

 

 

 

Tổng số TTHC: 56 TTHC 

Trong đó:  

+ Tổng số TTHC mới: 17 TTHC 

+ Tổng số TTHC được sửa đổi, bổ sung: 39 TTHC 

Số TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến toàn trình: 52 TTHC 

Số TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến một phần: 04 TTHC 

Số TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 08 TTHC 


